
Biểu số: 1301.N.HCSN

Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019

Giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề
Y tế

Khoa học công 

nghệ
Văn hóa Thể thao, Du lịch Kinh tế Khác

(A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8

Ngân sách địa phương

1
Đơn vị sự nghiệp công thuộc tỉnh 

quản lý

 - Đơn vị A

 - Đơn vị B

...

2
Đơn vị sự nghiệp công thuộc huyện, 

thành phố quản lý

 - Đơn vị A

 - Đơn vị B

...

STT Cấp ngân sách

Lĩnh vực

TỔNG SỐ

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG HIỆN CÓ THEO CẤP NGÂN SÁCH

Năm: 2022

- Số lượng đơn vị sự nghiệp công gồm tổng số tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định 

của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, 

thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định.

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngày ... tháng ... năm ...

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
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